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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống ma túy trong ngành y tế tỉnh Bắc Giang năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về công tác phòng, chống ma túy năm 2024. Sở Y tế ban hành kế 

hoạch phòng, chống ma túy trong ngành y tế tỉnh Bắc Giang năm 2024, gồm các 

nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, toàn dân; nâng cao 

nhận thức, hiệu quả phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện ma túy nhằm giảm 

tác hại của sử dụng ma túy, nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện 

mới, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và 

phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% các cơ quan, đơn vị trong ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục các kiến thức về công tác phòng, chống ma túy. 

- Bảo đảm 100% cán bộ làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, 

công tác cai, điều trị nghiện ma túy được tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên 

môn mới; 100% cơ sở xác định tình trạng nghiện, điều trị nghiện ma túy có đủ 

điều kiện về cơ sở, vật chất và nhân lực, đáp ứng yêu cầu công tác; 100%  đối 

tượng thuộc diện phải xác định tình trạng nghiện ma túy kịp thời đưa vào xác định 

tình trạng nghiện theo đúng quy định của pháp luật. 

- Bảo đảm 100% người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma 

túy được đưa vào quản lý tại xã, phường, thị trấn và tham gia các chương trình 

cai, điều trị nghiện ma túy phù hợp, đúng quy định. 

- Bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, sức chứa của các cơ sở xác định 

tình trạng nghiện, cơ sở cai nghiện và điều trị nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, 

đáp ứng tốt nhu cầu của số người nghiện trên địa bàn. 

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự trong quá trình xác định tình 

trạng nghiện, cai nghiện và điều trị nghiện ma túy tại các cơ sở trên toàn tỉnh. 

- Phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên 

quan đến ma túy; không để các đối tượng lợi dụng phạm tội, vi phạm pháp luật 

hoặc sản xuất trái phép chất ma túy. 
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- Triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác quản lý nhà nước về 

PCMT và các giải pháp tổng thể PCMT nhằm giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại 

của ma túy; từng bước kiềm chế và kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa 

bàn tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; 

Bộ luật Hình sự năm 2015; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính 

trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm 

trong tình hình mới; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về 

tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; 

Chương trình PCMT giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ; Đề án “Nâng cao năng 

lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, 

giai đoạn 2021-2025” và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường chỉ đạo 

công tác phối hợp phòng, chống ma túy giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội và 

toàn dân tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Nêu cao trách nhiệm của 

người đứng đầu, lấy hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn, 

lĩnh vực được giao phụ trách là một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại nhân viên y tế. 

- Tăng cường chỉ đạo đầu tư cho các hoạt động triển khai Luật PCMT 

năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh từ nguồn lực sẵn 

có và các nguồn xã hội hóa khác nhằm bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, 

phương tiện, trang thiết bị, kinh phí, nhân lực. Bảo đảm kinh phí triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 42/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về quy 

định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công tác cai nghiện ma túy 

và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; định kỳ rà soát nhu cầu sử 

dụng để tổ chức mua sắm “Test thử ma túy” phục vụ công tác đấu tranh PCMT. 

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

- Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về 

PCMT trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là tuyên truyền các quy định mới của Luật 

PCMT năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác xác định tình 

trạng nghiện ma túy, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, điều trị 

nghiện bằng thuốc thay thế Methadone, các quy định về kiểm soát các hoạt động 

hợp pháp liên quan đến ma túy và kết quả của các lực lượng chức năng trong 

công tác PCMT. 

- Tích cực tuyên truyền, vận động người có biểu hiện, nguy cơ nghiện ma 

túy tự nguyện đăng ký xác định tình trạng nghiện. Đẩy mạnh thông tin tuyên 

truyền về các hình thức cai, điều trị nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh; tổ chức 

các hoạt động tư vấn, hỗ trợ người nghiện tiếp cận và đăng ký tham gia hình thức 

cai nghiện ma túy phù hợp. 
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3. Công tác đào tạo, tập huấn, cập nhất kiến thức trong công tác 

phòng, chống ma túy 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp tập huấn "Chẩn đoán, điều trị, hỗ trợ 

cắt cơn giải độc người nghiện ma túy" cho nhân viên y tế tại các cơ sở cung cấp 

dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; tập huấn "Xác định 

tình trạng nghiện ma túy" cho nhân viên y tế tham gia xác định tình trạng nghiện. 

- Đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế 

tham gia hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế Mathadone và các chiến lược can thiệp các chất gây nghiện mới. 

4. Công tác xác định tình trạng nghiện ma túy 

- Thường xuyên tập huấn, cập nhật kiến thức mới cho lực lượng cán bộ y 

tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy; bố trí hợp lý số cán bộ y tế đã 

có chứng nhận đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. 

- Củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của các cơ sở y tế có đủ điều kiện 

xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; bảo đảm đủ về số lượng cơ 

sở, đủ về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị cho các cơ sở xác 

định tình trạng nghiện ma túy, đáp ứng tốt yêu cầu công tác xác định tình trạng 

nghiện tại địa phương. 

- Các đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ, thống nhất thực 

hiện công tác xác định tình trạng nghiện ma túy khi có yêu cầu, trong mọi tình 

huống (trường hợp người nghiện ở cộng đồng, trong cơ sở giam, giữ, trong cơ 

sở cai nghiện...); bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đúng trình tự, thủ 

tục, quy trình theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và cung 

cấp dịch vụ xác định tình trạng nghiện ma túy cho người nghiện tự nguyện đăng 

ký xác định tình trạng nghiện. 

5. Công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy 

- Duy trì và mở rộng khu điều trị rối loạn tâm thần do ma túy tại Bệnh 

viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang. 

- Duy trì và mở rộng cơ sở vật chất, bố trí nhân sự, trang thiết bị cần thiết 

để tổ chức và duy trì hoạt động của khu cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung 

tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố nhằm hỗ trợ cho người nghiện đăng ký cai 

nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. 

- Duy trì hoạt động hiệu quả của các Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone và các điểm cấp phát thuốc 

Methadone, đáp ứng nhu cầu của 100% số người nghiện đến đăng ký điều trị. 

(Chỉ tiêu điều trị thay thế bằng thuốcMethadone năm 2024 theo Phụ lục 

01; chỉ tiêu điều trị người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng năm 

2024 theo Phụ lục 02 đính kèm) 

6. Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người 

nghiện ma túy và quản lý sau cai 
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- Thực hiện tốt công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và 

người nghiện trong quá trình cai, điều trị nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 

cộng đồng hoặc đang điều trị bằng thuốc Methadone (nhất là số được cấp thuốc 

Methadone nhiều ngày); bảo đảm công tác quản lý được thực hiện tốt từ cấp xã, 

không để người nghiện lợi dụng trốn tránh biện pháp cai nghiện bắt buộc hoặc 

lợi dụng phạm tội, vi phạm pháp luật. 

- Bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở cai, điều trị nghiện ma túy trên 

địa bàn tỉnh; bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác cai, điều trị nghiện, phòng 

ngừa người nghiện lợi dụng phạm tội, vi phạm pháp luật, nhất là lợi dụng tụ tập 

mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. 

- Các đơn phối hợp thực hiện tốt việc thông báo cho UBND cấp xã nơi 

đang quản lý người nghiện các trường hợp người nghiện bắt đầu tham gia cai, 

điều trị nghiện; vi phạm quy định, tự ý chấm dứt hoặc đã hoàn thành chương 

trình cai, điều trị nghiện. Tất cả các trường hợp bị phát hiện sử dụng trái phép 

chất ma túy  phải được thông báo cho UBND cấp xã để chỉ đạo đưa vào quản lý 

ngay từ lần đầu phát hiện. 

- Kịp thời đưa người nghiện hoàn thành cai, điều trị nghiện vào quản lý 

sau cai; bảo đảm người nghiện sau cai được tuyên truyền, giáo dục và có biện 

pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện. 

- Hằng năm phối hợp tổ chức tổng khảo sát, thống kê số người nghiện, 

người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn toàn tỉnh; trên cơ sở đó thường 

xuyên có sự phối hợp theo dõi, trao đổi thông tin quản lý giữa các cấp, các 

ngành chức năng. 

7. Phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy 

- Duy trì hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Tổ công tác liên ngành phối 

hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh. 

- Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác kiểm soát các hoạt động hợp 

pháp liên quan đến ma túy đối với các cơ sở y, dược; kịp thời phát hiện, xử lý 

các trường hợp vi phạm, không để các đối tượng lợi dụng mua bán hoặc tổ chức 

sản xuất trái phép chất ma túy. 

- Phối hợp kiểm soát tốt công tác cấp, phát thuốc Methadone, nhất là việc 

cấp thuốc nhiều ngày; kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt, 

mua bán trái phép Methadone. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế 

- Tham mưu xây dựng và hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch ; quản 

lý, điều phối hoạt động chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở trong quá 

trình triển khai thực hiện kế hoạch. 
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý các cơ sở y tế 

trong và ngoài công lập, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc có hoạt động hợp 

pháp liên quan đến ma túy. 

- Hằng năm, tổ chức khảo sát, tổng hợp nhu cầu sử dụng “Test thử ma 

túy” của các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ công tác đấu tranh phòng, 

chống ma túy trên địa bàn tỉnh; từ đó tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 

đạo mua sắm, cấp phát theo quy định. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các nội 

dung của kế hoạch; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch về UBND tỉnh 

và các cơ quan liên quan. 

2. Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế 

Đảm bảo số lượng thuốc Methadone và thuốc điều trị cắt cơn nghiện trong 

quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế 

Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y xây dựng dự toán kinh phí triển khai 

thực hiện kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt hằng năm. 

4. Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế 

Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y chỉ đạo các đơn vị viết tin, bài, ảnh 

tuyên truyền để biên tập đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, đồng 

thời đăng tải trên các website, fanpage của đơn vị với các nội dung: Phòng, 

chống tác hại ma túy; lợi ích của việc điều trị bằng thuốc Methadone cho người 

bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; các quy định của Bộ Y tế đối với 

người bệnh và gia đình người bệnh khi được cấp thuốc Methadone điều trị, các 

tình huống sẽ bị xử lý khi không tuân thủ các quy định… 

5. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang 

- Chủ trì, hướng dẫn chuyên môn trong công tác điều trị cắt cơn, giải độc, 

trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện trong ngành y tế. 

- Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y trong công tác tổ chức tập huấn, nâng 

cao nghiệp vụ đối với đội ngũ nhân viên y tế làm công tác xác định tình trạng 

nghiện ma túy; công tác điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người 

tham gia cai nghiện. 

- Đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị trong công tác điều trị 

bệnh nhân rối loạn tâm thần do ma túy tổng hợp. 

- Báo cáo kết quả điều trị bệnh nhân rối loạn tâm thần do ma túy tổng hợp 

về Sở Y tế trước ngày 25 hằng tháng. 

6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 
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- Chủ trì, triển khai thực hiện hiệu quả công tác điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Mathadone, đặc biệt là triển khai Đề án 

cấp thuốc Methadone nhiều ngày trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y trong công tác tổ chức tập huấn, cập 

nhật kiến thức cho đội ngũ nhân viên y tế làm công tác điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Mathadone. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thông tin, giáo dục, 

truyền thông, xây dựng và in ấn các tài liệu truyền thông về tác hại của ma túy; 

tác dụng tích cực khi tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế Mathadone. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá việc triển khai công tác điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Mathadone. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả điều trị thay thế bằng thuốc Methadone toàn 

tỉnh về Sở Y tế trước ngày 27 hằng tháng. 

7. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Hằng năm chủ động tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ 

trợ kinh phí trong công tác PCMT tại địa phương. 

- Duy trì, nâng cao hiệu quả công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế Methadone; điều trị hỗ trợ cắt cơn, giải độc, rối loạn 

tâm thần, giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy 

tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. 

- Định kỳ tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến 

thức mới cho lực lượng y tế tuyến xã làm công tác xác định tình trạng nghiện 

ma túy. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu cho người nghiện 

ma túy tiếp cận và đăng ký tham gia hình thức cai nghiện, điều trị nghiện tự 

nguyện phù hợp. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan (UBND và Công an tuyến 

huyện, tuyến xã...) thực hiện nghiêm túc quy định về xác định tình trạng 

nghiện ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang. 

- Thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin với UBND tuyến xã (nơi người 

nghiện đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện) khi người nghiện bắt đầu cai, điều 

trị tại cơ sở, vi phạm quy định trong quá trình điều trị (hoặc có dấu hiệu vi phạm), 

tự ý chấm dứt hoặc đã hoàn thành chương trình cai nghiện, điều trị nghiện; phối 

hợp với lực lượng Công an các cấp trong công tác quản lý người nghiện đang cai, 

điều trị nghiện tại cơ sở. Hằng năm, phối hợp tổ chức tổng khảo sát, thống kê 

người nghiện trên địa bàn tỉnh. 

- Kiểm soát chặt chẽ công tác bảo quản, lưu trữ, cấp phát thuốc 

Methadone, nhất là việc cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người nghiện 
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mang về nhà, phòng ngừa vi phạm, thất thoát thuốc Methadone, bị các đối tượng 

lợi dụng chiếm đoạt, mua bán trái phép. 

- Phối hợp với các Bệnh viện, Trung tâm tuyến tỉnh trong việc triển khai 

các hoạt động chuyên môn liên quan tới người nghiện ma túy. 

- Báo cáo kết quả điều trị thay thế bằng thuốc Methadone về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh, kết quả điều trị người cai nghiện ma túy tự nguyện về 

Sở Y tế trước ngày 25 hằng tháng. 

8. Các cơ sở y tế trong và ngoài công lập 

Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCMT 

tại đơn vị và cộng đồng dân cư; tích cực vận động người có biểu hiện, nguy cơ 

nghiện ma túy tự nguyện đăng ký xác định tình trạng nghiện; đẩy mạnh thông tin 

tuyên truyền về các hình thức cai, điều trị nghiện tự nguyện; viết tin, bài, ảnh 

tuyên truyền về phòng, chống ma túy đăng tải trên cổng thông tin điện tử, 

website, fanpage của đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống ma túy trong ngành y tế tỉnh Bắc 

Giang năm 2024. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; tổng hợp, 

báo cáo kết quả theo quy định; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc yêu cầu các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Y tế (BS. Tuấn, 

SĐT: 0385.944.883) để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (P/h); 

- Sở LĐ-TB&XH (P/h); 

- UBND các huyện, tx, tp (P/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các cơ sở y tế trong và ngoài công lập; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Quốc Hiệu 
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Phụ lục 01:  

Giao chỉ tiêu điều trị Methadone năm 2024 

(kèm theo Kế hoạch số     /KH-SYT ngày    /02/2024 của Sở Y tế) 

 

Stt Đơn vị 

Cấp thuốc Methadone 

thường quy 

Cấp thuốc Methadone 

nhiều ngày 

Kết quả 

năm 2023 

Chỉ tiêu 

năm 2024 

Kết quả 

năm 2023 

Chỉ tiêu 

năm 2024 

1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 153 170 53 83 

2 TTYT thành phố Bắc Giang 200 205 30 96 

3 TTYT thị xã Việt Yên 159 165 31 52 

4 TTYT huyện Sơn Động 51 55 14 22 

5 TTYT huyện Lục Ngạn 178 179 12 86 

6 TTYT huyện Lục Nam 53 57 16 28 

7 

TTYT huyện Hiệp Hòa 

(bao gồm cơ sở cấp phát tại xã Bắc 

Lý) 

164 165 27 85 

8 TTYT huyện Yên Thế 67 73 15 33 

9 TTYT huyện Tân Yên 114 115 28 48 

10 TTYT huyện Yên Dũng 96 97 11 45 

11 TTYT huyện Lạng Giang 116 119 36 58 

Tổng cộng 1.352 1.400 273 652 
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Phụ lục 02:  

Chỉ tiêu điều trị người cai nghiện ma túy tự nguyện 

tại gia đình, công đồng năm 2024 

(kèm theo Kế hoạch số     /KH-SYT ngày    /02/2024 của Sở Y tế) 

 

Stt Đơn vị Kết quả năm 2023 Chỉ tiêu năm 2024 

1 
TTYT thành phố Bắc Giang (gửi các 

đơn vị hỗ trợ điều trị) 
6 20 

2 TTYT thị xã Việt Yên 5 15 

3 TTYT huyện Sơn Động 7 5 

4 TTYT huyện Lục Ngạn 2 20 

5 TTYT huyện Lục Nam 2 10 

6 TTYT huyện Hiệp Hòa 3 15 

7 TTYT huyện Yên Thế 2 10 

8 TTYT huyện Tân Yên 11 20 

9 TTYT huyện Yên Dũng 9 15 

10 TTYT huyện Lạng Giang 6 20 

Tổng cộng 53 150 
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